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PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu 

- Tên gói thầu: mua tài liệu nhập thư viện năm 2025  

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của Trường Đại học Luật Hà Nội 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ 

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 

Thòi gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: uý I/2026. 

- Công việc chính của gói thầu: Mua tài liệu gồm: 159 đầu sách (847 cuốn) sách in 
Tiếng Việt; 40 đầu sách (195 cuốn) sách in Tiếng Anh; 10 tài khoản sách điện tử Tiếng 
Việt; 65 đầu sách điện tử Tiếng Anh truy cập vĩnh viễn; quyền truy cập cơ sở dữ liệu 
Proquest Central. 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ 
liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

Hạng mục 
số  

Tên hàng hóa   Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn  

1 Sách in: 

Theo thông số kỹ thuật của nhà xuất bản theo từng loại tài 
liệu, 

Sách có bản quyền. 

2.   

Cơ sở dữ liệu 
& Sách điện tử  

 

- Sách có bản quyền, sử dụng trực tuyến theo danh mục 

đặt mua trên nền tảng của Nhà xuất bản 

-  Chính sách đặt mua: Bản quyền cho 1 đơn vị theo chính 

sách của Nhà xuất bản 

- Phương thức truy cập: Truy cập thông qua các địa chỉ IP 

tĩnh được cấp phép cho Trường Đại học Luật Hà Nội, đối 

với Proquest central ( tối đa 06 địa chỉ IP tĩnh) sách điện 

tử (không giới hạn) 

- Thời hạn sử dụng:  
 Sách điện tử ngoại văn: sử dụng vĩnh viễn 
 Sách điện tử Tiếng Việt: 03 năm 
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 Cơ sở dữ liệu: 12 tháng kể từ ngày kích hoạt  
  
Nhà thầu phải cung cấp factsheet sản phẩm (bao gồm các thông số kỹ thuật, 

thông tin theo các thông số kỹ thuật, thông tin của hàng hoá nêu tại Mục 1.2 Chương 
V E-HSMT) để chứng minh các thông số kỹ thuật chào thầu là đúng và đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT.   

* Danh mục tài liệu sách in: 

- Sách in Tiếng Việt (159 đầu sách = 847 cuốn): 

TT Tên Sách Tác giả NXB SL 

1 
Các tình huống thường gặp trong lĩnh vực hôn 
nhân và gia đình 

Trương Hồng Quang, 
Đỗ Thị Minh Thu 

2024 10 

2 
Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 
(Được thông qua ngày 27/6/2024) 

Quốc Hội 2024 5 

3 

Tuyển Tập Các Bản Án Của Tòa án nhân cấp cao 
về Hành chính, Kinh doanh thương mại, Hôn nhân 
gia đình, Lao động ( Dành cho Thẩm phán, Thẩm 
tra viên, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Luật sư và các 
học viên tư pháp ) 

TS. Trần Văn Hà - Vụ 
pháp chế, Tòa Án nhân 
dân Tối Cao 

2024 3 

4 

Tuyển tập Các bản án của Tòa án nhân dân cấp 
cao về Dân sự và Tố tụng dân sự (Dành cho Thẩm 
phán, Thẩm tra viên, Hội thẩm, Kiểm sát viên, 
Luật sư và các học viên tư pháp) 

TS. Trần Văn Hà - Vụ 
pháp chế, Tòa Án nhân 
dân Tối Cao 

2024 3 

5 

Tuyển tập Các bản án của Tòa án nhân dân cấp 
cao về Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 
đất (Dành cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Hội 
thẩm, Kiểm sát viên, Luật sư và các học viên tư 
pháp) 

TS. Trần Văn Hà - Vụ 
pháp chế, Tòa Án nhân 
dân Tối Cao 

2024 3 

6 
Cẩm nang Thi hành án dân sự (tái bản lần thứ 2, 
có sửa đổi, bổ sung) 

Ths.NCS. Hoàng Thị 
Thanh Hoa - TS. 
Nguyễn Văn Nghĩa 

2024 5 

7 
Kỹ năng nghề nghiệp Chấp hành viên thi hành án 
dân sự (Quyển 1) Tái bản lần 1, có sửa đổi bổi 
sung 

Hoàng Thị Thanh Hoa, 
Hồ Quân Chính, 
Nguyễn Văn Nghĩa 

2024 5 

8 
Hướng dẫn môn học Luật Tố tụng hành chính Việt 
Nam 

Phạm Hồng Thái 2024 20 

9 
Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu 
xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam 

Nguyễn Phú Trọng 2024 10 

10 
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: 
Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không 
thể đảo ngược 

Nguyễn Phú Trọng 2024 3 

11 Cẩm nang công tác hòa giải ở cơ sở Trương Ngọc Liêu 2024 5 

12 
Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả - Cơ sở lý 
luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay 

Lê Hải Bình, Nguyễn 
Bá Chiến 

2024 3 
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13 Luật Công đoàn Quốc Hội 2025 5 
14 Luật Di sản văn hóa Quốc Hội 2025 5 
15 Luật Dữ liệu Quốc Hội 2025 5 
16 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Quốc Hội 2025 5 

17 
Luât quản lý sử dụng tài sản công chế độ quản lý, 
xử dụng tài sản công tại cơ quan tổ chức đơn vị 

Quốc Hội 2025 5 

18 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo 
hiểm y tế 

Quốc Hội 2025 5 

19 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược Quốc Hội 2025 5 
20 Luật Thủ đô Quốc Hội 2024 5 

21 

Kỹ năng giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh 
vực quản lý đất đai và thực tiễn xét xử của toà án 
nhân dân ( Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ 
sung theo Luật đất đai năm 2024) 

ThS. Nguyễn 
Hải Phượng 

2024 5 

22 
Các văn kiện giữa chính phủ Pháp và chính quyền 
Bảo Đại 

Chính phủ Cộng hòa 
Pháp - 
Quốc gia Việt nam 

2024 2 

23 

Cẩm nang công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các 
hành vi vi phạm đạo đức trong giáo dục và phòng 
chống tham nhũng tiêu cực hướng dẫn công tác thi 
đua khen thưởng trong các cơ sở giáo dục 

ThS. Nguyễn Danh 
Khoa 

2024 3 

24 
Đổi mới công tác tuyên truyền chính trị trên mạng 
xã hội ở Việt Nam hiện nay 

PGSTS Nguyễn Thị 
trường Giang 

2024 3 

25 
Lịch sử phát triển truyền thông đại chúng Trung 
Quốc 

PGS.TS Lê Thanh 
Bình 

2024 3 

26 
Luật Bảo hiểm xã hội (Được Quốc hội thông qua 
ngày 29-6-2024 và có hiệu lực từ ngày 01-07-
2025) 

Quốc Hội 2024 5 

27 
Luật Cảnh vệ (Hiện hành) sửa đổi, bổ sung năm 
2024 

Quốc Hội 2024 5 

28 
Tổ chức hoạt động cơ quan truyền thông - thực 
tiễn và xu hướng phát triển 

TS. Vũ Quang Hòa 2024 3 

29 
Kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát về 
khởi tố , điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án về 
các tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ 

Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao 
Trường đào tạo, 
BDNV kiểm sát tại TP. 
Hồ Chí Minh 

2025 5 

30 
Vai trò của hương ước đối với quản lý nhà nước 
tại thôn, làng vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam 
hiện nay 

TS.Lại Thị Phương 
Thảo 

2025 10 

31 Luật - khái lược những tư tưởng lớn DK 2025 5 

32 
Tội phạm mạng trong kỷ nguyên số và tương lai 
hậu đại dịch 

Laurie Yiu-Chung Lau 2024 5 

33 Luật Phòng, chống mua bán người Quốc Hội 2025 5 
34 Luật Tư pháp người chưa thành niên Quốc Hội 2025 5 

35 
Đại diện nhân dân tham gia xét xử án hình sự xưa 
và nay 

TS.LS.Liêu Chí Trung 2024 5 
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36 
Suy đoán vô tội và lợi thế của bên bào chữa ( Sách 
chuyên khảo) 

PGS.TS Nguyễn Thái 
Phúc 

2024 3 

37 

Tuyển tập Các bản án của Tòa án nhân dân cấp 
cao về Hình sự và Tố tụng hình sự (dành cho 
Thẩm phán, Thẩm tra viên, Hội thẩm, Kiểm sát 
viên, Luật sư và các học viên tư pháp) 

TS. Trần Văn Hà - Vụ 
pháp chế, Tòa Án nhân 
dân Tối Cao 

2024 3 

38 
Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên tòa xét 
xử sơ thẩm vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay 

TS.LS Võ Quốc Tuấn 2025 10 

39 
Định tội danh và quyết định hình phạt (sách 
chuyên khảo)( Tái bản lần 5,có sửa đổi, bổ sung) 

PGS.TS. Dương Tuyết 
Miên 

2024 5 

40 
Tội phạm học đương đại (tái bản lần thứ 3, có sửa 
đổi bổ sung) 

PGS.TS. Dương Tuyết 
Miên 

2025 15 

41 Luật im lặng (Bìa mềm) - 150 Mario Puzo 2025 3 

42 
Kinh tế kỷ nguyên số: Thách thức và cơ hội (Xuất 
bản lần thứ hai) 

DIANE COYLE 2024 3 

43 
Luật Cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu 
hóa 

LS. Quách Minh Trí 
(chủ biên) 

2024 5 

44 
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 
(sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2023) 

Quốc hội 2024 5 

45 
Thuật ngữ pháp lý trong lĩnh vực thương mại và 
đầu tư 

TS. Nguyễn Thị Dung 
(chủ biên) 

2024 3 

46 
Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh 
bất động sản năm 2023 (Sửa đổi, bổ sung năm 
2024) 

Quốc hội 2025 5 

47 
Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 So sánh và 
bình luận 

Luật sư Quách Minh 
Trí 

2025 5 

48 
Cẩm nang thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

LS. Phạm Thanh Hữu 2024 5 

49 Giáo trình giao dịch về nhà ở 
TS. Nguyễn Xuân 
Quang 

2024 20 

50 Giáo trình kinh doanh bảo hiểm 
PGS. TS. Nguyễn Thị 
Thuỷ, TS. Phan Thị 
Thành Dương 

2024 20 

51 Giáo trình luật đất đai 
PGS. TS. Lưu Quốc 
Thái 

2024 20 

52 
Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường 
thiệt hại ngoài hợp đồng (tái bản lần 1,có sửa đổi 
và bổ sung) 

PGS. TS. Đỗ Văn Đại 2024 20 

53 Luật Đầu tư công Quốc Hội 2025 5 
54 Luật Điện lực Quốc Hội 2025 5 

55 

Luật ngân sách nhà nước SĐBS quy định việc lập 
dự toán, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà 
nước để mua sắm tài sản trang thiết bị trong cơ 
quan đơn vị hành chính sự nghiệp 

Quốc Hội 2025 5 

56 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng 
khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, 
Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng 

Quốc Hội 2025 5 
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tài sản công, Luật Quản lý thuế và Luật Dự trữ 
quốc gia 

57 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy 
hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư và Luật Đấu thầu 

Quốc Hội 2025 5 

58 Luật Thuế giá trị gia tăng Quốc Hội 2025 5 
59 Bình luận khoa học Luật đất đai năm 2024 TS.Trần Quang Huy 2025 30 

60 
Quy định về đấu thầu và xử lý những hành vi sai 
phạm theo pháp luật hiện hành 

PGS.TS.GVCC.Nguyễ
n Thị Ngọc Hoa 

2024 5 

61 Kinh tế vĩ mô 
TS. Vũ Trọng Phong, 
TS Trần Thị Hòa 

2024 5 

62 

Luật đất đai quy định về đăng ký cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn 
liền với đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định về bồi 
thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà Nước thu hồi 
đất ( Áp dụng theo Nghị định, thông tư mới ban 
hành Quyển 1) 

TS. Trần Văn Hà - Vụ 
pháp chế, Tòa Án nhân 
dân Tối Cao 

2024 3 

63 

Luật đất đai quy định về đăng ký cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn 
liền với đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định về bồi 
thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà Nước thu hồi 
đất ( Áp dụng theo Nghị định, thông tư mới ban 
hành Quyển 2) 

TS. Trần Văn Hà - Vụ 
pháp chế, Tòa Án nhân 
dân Tối Cao 

2024 3 

64 
So sánh Luật đất đai năm 2013 - 2024 và các văn 
bản pháp luật hướng dẫn luật đất đai 

TS. Trần Văn Hà - Vụ 
pháp chế, Tòa Án nhân 
dân Tối Cao 

2024 2 

65 
Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ 
chức tín dụng ở Việt Nam - Thực trạng, hướng 
hoàn thiên 

PGS.TS Nguyễn Thị 
Nga 

2024 20 

66 Kinh doanh - khái lược những tư tưởng lớn DK 2025 3 
67 Kinh tế học - khái lược những tư tưởng lớn DK 2025 3 

68 
Xã hội hóa thi hành án dân sự ở Việt Nam ( Sách 
chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Thị Tuyền 2025 10 

69 
Kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ tại 
biên giới của Hải quan Việt Nam ( Sách chuyên 
khảo) 

TS.Hứa Thị Hồng 2024 10 

70 
Soạn thảo hợp đồng hiệu quả (Tuyển tập) Hợp 
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở góc nhìn bên nhận chuyển nhượng 

ThS. Trần Chí Thành 2024 10 

71 
Định tội danh các tội xâm phạm nhân thân sở hữu 
trong luật hình sự - Một số vấn đề lý luận và thực 
tiễn 

Đoàn Đắc Chinh- 
Nguyễn Văn Thuyết - 
Bùi Văn Duy ( Đồng 
chủ biên) 

2025 10 

72 
Phòng ngừa các tội phạm về tình dục ở Việt Nam ( 
Sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Việt 
Khánh Hòa 

2025 30 
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73 Hướng dẫn ôn tập Luật môi trường 
PGS.TS. Vũ Thị 
Duyên Thủy 

2024 30 

74 Hướng dẫn học môn Luật Thương mại Tập 1 TS.Nguyễn Thị Dung 2025 30 

75 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh về công nhân, 
nông dân, trí thức 

TS. Nguyễn Thị Minh 
Thùy 

2024 5 

76 
Góc tối và tương lai của chủ nghĩa tư bản (Sách 
tham khảo) (Xuất bản lần thứ hai) 

Angus DeatonAnne 
Case 

2024 3 

77 
Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua các 
tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

PGS. TS Vũ Trọng 
Lâm 

2024 10 

78 

Chủ nghĩa tư bản hiện đại: Vai trò, tác động đến 
tiến trình phát triển của thế giới và định hướng 
chính sách của Việt Nam (Sách chuyên khảo, xuất 
bản lần thứ hai) 

PGS.TS. Đặng Đình 
Quý 

2025 2 

79 Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh TS. Đào Đình Tuấn 2024 3 

80 
Giáo dục pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di 
sản văn hoá cho sinh viên ngành luật 

ThS. Nguyễn Thanh 
Hoa 

2024 30 

81 
Triết học pháp luật lịch sử và chức năng phương 
pháp luận 

GS.TS. Võ Khánh 
Vinh 

2024 3 

82 Trụ cột văn hóa: Một góc nhìn 
GS.TS Nguyễn Trọng 
Chuẩn 

2024 3 

83 
Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột 
phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững 

Nguyễn Phú Trọng 2024 3 

84 Chuyện nhân vật lịch sử thời Lê mạt Phan Trần Chúc 2024 2 
85 Chuyện triều Tây Sơn Phan Trần Chúc 2024 2 
86 Chuyện vua Hàm Nghi Phan Trần Chúc 2024 2 
87 Chuyện vua Quang Trung Phan Trần Chúc 2024 2 

88 
Cuộc đời trôi nổi và đau thương của vua Lê Chiêu 
Thống (Truyện ký) 

Phan Trần Chúc 2024 2 

89 
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất 
sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân 
dân Việt Nam (Xuất bản lần thứ hai) 

Thượng tướng, GS.TS. 
Nguyễn Chí Vịnh 
(Tuyển chọn) 

2024 3 

90 
Địa chiến lược Việt Nam tầm nhìn 2030: Những 
vấn đề lý luận, thực tiễn và thích ứng chính sách 
(Xuất bản lần thứ hai) 

PGS.TSKH. Trần 
Khánh 

2024 3 

91 Giáo trình Tôn giáo học 

Trần Đăng Sinh, 
Nguyễn Thị Thúy 
Hằng, Trần Thị Hà 
Giang 

2024 5 

92 
Hai cực hay đa cực - Quan hệ chính trị quốc tế 
1945-1955 và tác động với cách mạng Việt Nam 
(Sách chuyên khảo) 

TS. Phùng Chí Kiên 2024 3 

93 
Lịch sử quân sự Việt Nam trọn bộ 14 tập (Bìa 
cứng) 

Viện lịch sử Quân sự 
Việt Nam 

2024 2 

94 
Liên minh sai lầm Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận 
Nam Việt Nam 

Edward Miller 2024 2 

95 Phật giáo với dân tộc: Từ thời nhà Lý đến nay Nguyễn Thái BìnhTS. 2024 3 
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Thích Đức Thiện 

96 
Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, 
xây dựng đất nước ta giàu mạnh, văn minh, hạnh 
phúc (Xuất bản lần thứ hai) 

Nguyễn Phú Trọng 2024 3 

97 
Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách 
chiến lược 

Cục Văn Thư Lưu Trữ 
Nhà NướcTrung tâm 
lưu trữ quốc gia III 

2024 3 

98 Tự Đức (Lời trần tình của Hoàng đế Việt Nam) Phan Trần Chúc 2024 2 

99 
Tư duy hệ thống cho mọi người - Hành trình từ lý 
thuyết tới tác động thực tiễn tại Việt Nam (Xuất 
bản lần thứ ba) 

Nguyễn Văn Thành - 
Ockie Bosch - Nam 
Nguyễn - Fredmund 
Malik - Constantin 
Malik 

2024 3 

100 
Vũ khí kinh tế: Sự trỗi dậy của các biện pháp 
trừng phạt kinh tế như một công cụ chiến tranh 
hiện đại (Sách tham khảo, xuất bản lần thứ hai) 

Nicholas Mulder 2024 3 

101 
Đạo đức trí tuệ nhân tạo: Nguyên tắc, thách thức 
và cơ hội (Sách tham khảo) 

Luciano Floridi 2024 3 

102 Cục diện thế giới đến năm 2045 TS. Nguyễn Minh Vũ 2024 3 

103 
Chiến tranh thông tin: Các quốc gia trong cuộc 
đua chinh phục tâm trí con người (Sách tham 
khảo) 

David Colon 2024 3 

104 
Bảy cuộc khủng hoảng định hình toàn cầu hóa 
(Sách tham khảo) 

Giáo sư Harold James 2024 3 

105 
Chủ nghĩa tư bản không có tư bản: Sự trỗi dậy của 
nền kinh tế vô hình 

JONATHAN 
HASKEL và STIAN 
WESTLAKE 

2024 3 

106 Giáo trình quản trị học TS. Hoàng Văn Long 2024 10 

107 
2030: Những Xu Hướng Lớn Sẽ Định Hình Thế 
Giới Tương Lai 

Mauro F. Guillén 2024 3 

108 Bước Qua Nước Mắt Tự Khắc Trưởng Thành Anh Khang 2024 2 

109 
Buông - Để Thảnh Thơi An Lạc Và Hạnh Phúc 
(TBL1) 

Đỗ Hồng Ngọc 2024 2 

110 
Chiến Tranh Hoa Hồng Giữa Lancaster Và York 
(Bm) 

Alison Weir (Đăng 
Thư dịch) 

2024 3 

111 
Chòwa-Ổn Định Nội Tâm Sống Cân Bằng Như 
Người Nhật 

Akemi Tanaka 2024 3 

112 Hack Tốc Độ Hoàn Thành Công Việc (TBL1) Phạm Ngọc Thắng 2024 3 
113 Hạnh Phúc Mộng Và Thực (TBL5) Thích Nhất Hạnh 2024 2 
114 Hãy Kể Tôi Nghe Sự Thật Về Tình Yêu Susanna Abse 2024 2 

115 
Làm Chủ Việc Tự Học (Tủ sách Khoa học kỹ 
năng cho thời đại mới) - TBL3 

Peter Hollins 2024 3 

116 
Mười Ba Học Thuyết Cơ Bản Về Bản Tính Con 
Người (Tbl5-BS) 

Leslie Stevenson, 
David L. Haberman, 
Peter Matthews Wright 

2024 3 

117 Nghệ Thuật Thiết Lập Truyền Thông (Tbl5) Thích Nhất Hạnh 2024 3 
118 Nghèo là Vốn Liếng Nguyễn Phan Tú Dung 2024 3 
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119 
Người Thầy Của Tỉnh Thức Và Thương Yêu 
(TBL3) 

Nhiều Tác Giả 2024 3 

120 
Sống kỷ luật, gặt thành công (Tủ sách Khoa học 
kỹ năng cho thời đại mới) (TBL2) 

Peter Hollins 2024 3 

121 Sức Mạnh Ẩn Sau Con Số Linh Hoa Tâm 2024 3 
122 Thay Đổi Để Thành Công (Tbl4) Dale Carnegie 2024 2 

123 
Tội Ác Và Hình Phạt - Một Trong Những Tác 
Phẩm Vĩ Đại Nhất Mọi Thời Đại (Tbl5 - Bìa 
Cứng) 

Fyodor Dostoevsky 2024 3 

124 Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức (Tbl11) Thích Nhất Hạnh 2024 3 

125 
Kỹ Năng Mới Trong Tầm Tay (Tủ sách Khoa học 
kỹ năng cho thời đại mới) (TBL1) 

Peter Hollins 2024 3 

126 Dẫn luận ngôn ngữ học Nguyễn Khánh Hà 2024 3 
127 Đông Dương cuộc chiến tiền tệ JacQues Dépuech 2024 2 
128 Tín nhiệm và niềm tin Nguyễn Tri Thức 2024 5 
129 Việt Nam - hồi ức từ chiến trường 1946-1954 JP Dannaud 2024 3 
130 Câu chuyện pháp luật Bùi Thanh Hưởng 2025 5 
131 Bá tước Monte Cristo (hộp 3 tập bìa mềm) Alexandre Dumas 2025 2 
132 Bạn có nhiều ảnh hưởng hơn bạn nghĩ B95 Vanessa Bohns 2024 3 
133 Bộ Mario Puzo (5 tập) - 665 Mario Puzo 2025 2 
134 Bóng tối thiên đường - Remarque Erich Maria Remarque 2025 2 
135 Chính trị - khái lược những tư tưởng lớn - 450 DK 2025 3 

136 
Để tiếng nói của bạn được lắng nghe - Cách xây 
dựng tầm ảnh hưởng trong công việc và cuộc sống 
B100 

Connson Chou Locke 2025 2 

137 Hành trình thám hiểm Đông Dương (bìa cứng) 
Đại úy hải quân 
Francis Garnier 

2025 2 

138 
Khả năng được tuyển dụng: 7 phẩm chất đảm bảo 
tương lai việc làm của bạn B110 

Roxanne Calder 2024 3 

139 Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực Vĩ Nhân 2024 3 

140 
Mạnh dạn tìm kiếm sự trợ giúp: Tận dụng sức 
mạnh của mạng lưới mối quan hệ mà bạn có B126 

Andy Lopata 2024 3 

141 Mỗi lần vấp ngã là một lần Trưởng Thành B120 Liêu Trí Phong 2024 3 

142 
Năm bước thực tiễn để đàm phán thành công 
B125 

Melissa Davies 2024 3 

143 
Nghệ thuật lắng nghe để cải thiện các mối quan hệ 
B190 

Michael P. Nichols và 
Martha B. Straus 

2025 3 

144 Nhà thờ Đức Bà Paris (bìa cứng) Victor Hugo 2025 2 

145 Những cuốn sách thay đổi lịch sử 

Cha Michael Collins 
cùng với Alexandra 
Black, Thomas 
Cussans, John Farndon 
và Philip Parker 

2025 3 

146 Những người khốn khổ (5 tập) - 650 Victor Hugo 2025 2 
147 Những nhà khoa học thay đổi lịch sử DK 2025 2 
148 Những nhà lãnh đạo thay đổi lịch sử DK 2025 2 
149 Nữ quyền - khái lược những tư tưởng lớn - 450 DK 2025 5 
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150 Ông trùm cuối cùng (Bìa mềm) - 230 Mario Puzo 2025 2 

151 
Quản lí quy trình và con người để thay đổi thành 
công B180 

Kathryn Zukof 
2024 3 

152 
Quản lí thời gian theo năm màu – Cách thiết lập 
và duy trì những thói quen nhỏ lành mạnh B100 

Hiểu Nhất 
2025  3  

153 Sherlock Holmes toàn tập (bộ 3t) - bìa cứng - 750 
Sir Arthur Conan 
Doyle 2025 2 

154 
Sống vì mình - Viết lại quy luật về phẩm giá và 
trách nhiệm với hạnh phúc của bản thân B100 

Allyson Blythe 
2024  3  

155 Tâm lí học - khái lược những tư tưởng lớn DK 2025 2 
156 Tam quốc diễn nghĩa (6 tập) - 540 La Quán Trung 2025 3 

157 The Usbone: Bách khoa lịch sử thế giới 
Jane Bingham, Fiona 
Chandler và Sam 
Taplin 2025  3  

158 Tôn giáo - Khái lược những tư tưởng lớn DK 2025 3 
159 Tư duy nghề phụ Trương Đan Như 2024 3 

- Sách in tiếng Anh (40 đầu sách = 195 cuốn): 

TT Tên sách Tác giả 
Năm 
XB 

SL 

1 
Digital skill development for industry 
4.0 

P Kaliraj, G Singaravelu, 
Devi Thirupathi 

2024 5 

2 
Challenges in language testing around 
the world: Insights for language test 
users 

Betty Lanteigne, Christine 
Anne Coombe, James Dean 
Brown 

2021 5 

3 
IELTS 16 Academic, with answers 
authentic practice tests, with audio  

Cambridge University Press 2021 5 

4 

Ielts academic study guide 2020-2021: 
ielts academic exam prep book with 
audio and practice test questions for the 
international english language testing 
system exam 

Trivium English Exam Prep 
Team 

2020 5 

5 

Ielts academic study guide 2021-2022: 
comprehensive review with audio and 
practice questions for the international 
english language testing system exam 

Trivium English Exam Prep 
Team 

2021 5 

6 

English collocations in use intermediate 
book with answers: how words work 
together for fluent and natural english, 
2nd edition 

Michael McCarthy, Felicity 
O'Dell 

2017 5 

7 

English collocations in use advanced 
book with answers: how words work 
together for fluent and natural english, 
2nd edition 

Felicity O'Dell, Michael 
McCarthy 

2017 5 
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8 
English idioms in use intermediate 
book: vocabulary reference and practice 
2nd edition 

Michael McCarthy, Felicity 
O'Dell 

2017 5 

9 
English idioms in use advanced book: 
vocabulary reference and practice 2nd 
edition 

Michael McCarthy, Felicity 
O'Dell 

2017 5 

10 
Mindset for IELTS with Updated 
Digital Pack Level 1 Student’s Book 
with Digital Pack 

Peter Crosthwaite, Susan 
Hutchison 

2023 5 

11 
Mindset for IELTS with Updated 
Digital Pack Level 2 Student’s Book 
with Digital Pack 

Peter Crosthwaite, Natasha 
De Souza 

2023 5 

12 
Mindset for IELTS with Updated 
Digital Pack Level 3 Student’s Book 
with Digital Pack 

Greg Archer, Claire 
Wijayatilake 

2023 5 

13 
Cultures and Organizations: Software 
of the Mind, 3rd Edition 

Geert Hofstede 2010 5 

14 The Culture Map Erin Meyer 2016 5 

15 
When Cultures Collide: Leading Across 
Cultures, 4th Edition 

Richard D. Lewis 2018 5 

16 
Culture Hacks: Deciphering 
Differences in American, Chinese, and 
Japanese Thinking 

Richard Conrad 2019 5 

17 
Practical English Phonetics and 
Phonology: A Resource Book for 
Students, 4th Edition 

Paul Carley, Inger M. Mees, 
Beverley Collins 

2019 5 

18 Linguistics For Dummies Rose-Marie Dechaine, … 2012 3 

19 Linguistics: A Complete Introduction David Hornsby 2014 5 

20 
Alfred's IPA Made Easy: A Guidebook 
for the International Phonetic Alphabet 

Anna Wentlent 2014 3 

21 Pragmatics, 2nd Edition Stephen C. Levinson 1983 5 

22 Introduction to Pragmatics Betty J. Birner 2012 5 

23 Vowels and Consonants, 3rd Edition 
Peter Ladefoged, Sandra 
Ferrari Disner  

2012 5 

24 
Legal writing in plain English: A Text 
with exercises, 3rd Edition  

Bryan A. Garner 2023 5 

25 American Legal English, 2nd edition Debra S. Lee, Charles Hall 2007 5 

26 

Legal terminology and phrases - 
Essential legal terms explained you 
need to know About Crimes, Penalty 
And Criminal Procedure 

Pete Johnson 2017 5 
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27 
Legal English: How to understand and 
master the language of Law, 2nd 
Edition 

William R.MCkay & Helen 
E.Charlton 

2011 4 

28 

Master Legal Vocabulary & 
Terminology- Legal Vocabulary In 
Use: Contracts, Prepositions, Phrasal 
Verbs + 425  Expert Legal Documents 
& Templates in English 

Marc Roche, IDM Law 2018 5 

29 
Presentation Patterns: Techniques for 
Crafting Better Presentations 

Neal Ford, Matthew 
McCullough, Nathaniel 
Schutta 

2012 5 

30 
Develop Your Presentation Skills: How 
to Inspire and Inform with Clarity and 
Confidence, 5th Edition 

Theo Theobald 2002 5 

31 
Introducing English Semantics, 2nd 
Edition 

Charles W. Kreidler 2014 5 

32 From Research to Manuscript Michael Jay Katz 2009 5 

33 
Halliday's Introduction to Functional 
Grammar, 4th Edition 

M.A.K. Halliday, Christian 
M.I.M. Matthiessen 

2014 5 

34 
Understanding English grammar: A 
Linguistic Introduction 

Thomas E. Payne 2011 5 

35 
UNLOCK 3 – Reading, Writing & 
Critical thinking (2nd Edition)  

Carolyn Westbrook, Lida 
Baker, with Chris Sowton 

2021 5 

36 
Unlock Level 3 Listening, Speaking 
and Critical Thinking Student's Book 
with Digital Pack 

Sabina Ostrowska, Nancy 
Jordan, with Chris Sowton 

2018 5 

37 
NORTHSTAR 3 – Reading & Writing 
(5th Edition) 

Laurie Barton, Carolyn 
Dupaquier 

2019 5 

38 
NORTHSTAR 3 – Listening & 
Speaking (5th Edition) 

Helen Solorzano, Jennifer 
Schmidt 

2019 5 

39 
NORTHSTAR 4 – Reading & Writing 
(5th Edition) 

Andrew English, Laura 
English 

2019 5 

40 
NORTHSTAR 4 – Listening & 
Speaking (5th Edition) 

Tess Ferree, Kim Sanabria 2019 5 

 

* Danh mục sách điện tử, cơ sở dữ liệu: 

- Sách điện tử Tiếng Anh (65 đầu sách): 

TT Tên sách Tác giả 
Năm 
XB 

SL 

1.  Constitution Of The State Of California Li J.A. 2021 1 

2.  Origin And Development Of Legislative Rohrer G.F. 2021 1 
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3.  
The Human Rights, Terrorism And The 
Environment 

Marques D. 2021 
1 

4.  
Constitutional Interpretation And Common  Civil 
Law Systems 

Skuratov A. 2021 
1 

5.  Constitutional Law: Importance And Its Power Roggli L.N. 2021 1 

6.  Competition Laws Or Statutes  Duarte R. 2021 1 

7.  Conflict Of Double Taxation Koprek A.D. 2021 1 

8.  Legal Handbook Of Taxation In New York 
Esposito 
Corcione K. 

2021 
1 

9.  Personal Property And Contracts Janousch J. 2021 1 

10.  Land-Hunger And Peasant Proprietary Jon C. 2021 1 

11.  Roman'S Legal And Political Institutions Arnold M. 2021 1 

12.  Instructive Principles Of Roman Law Grosse K.J. 2021 1 

13.  
Criminal Science: Phenomenology Of Mental 
State 

Matveenko H. 2021 
1 

14.  Elements of Deterrence Gartzke et al 2024 1 
15.  Meritocratic Democracy E. Ziliotti 2024 1 
16.  Personalism and Personalist Regimes A. Baturo et al 2024 1 
17.  Roe v. Dobbs Bollinger et al 2024 1 
18.  Social Parenthood in Comparative Perspective Huntington et al 2024 1 
19.  The Case for Work J. Deranty 2024 1 
20.  Press Freedom and Regulation in a Digital Era  2024 1 
21.  Borderlines in Private Law  2024 1 
22.  Debt Capital Markets  2024 1 

23.  
Data Privacy and Competition Law in the Age of 
Big Data S. Esayas 2024 

1 

24.  Doing Good Qualitative Research Cyr et al 2024 1 
25.  Due Process As American Democracy Redish 2024 1 
26.  Global Justice and the Biodiversity Crisis C. Armstrong 2024 1 

27.  
Law, Surveillance and the Humanities 

Brunon-Ernst et 
al 2024 

1 

28.  The Conflict of Laws  2024 1 
29.  The End of Engagement McCourt 2024 1 
30.  The Great Retreat Kuo 2024 1 
31.  The Language of Climate Politics Guenther 2024 1 
32.  Upstart Mastro 2024 1 
33.  America's Military Biomedical Complex Parasidis 2024 1 

34.  
Capacity, Participation and Values in Comparative 
Legal Perspective Kong et al 2024 

1 

35.  Networked Crime David 2024 1 
36.  Direct Effect in EU Law  2025 1 
37.  Trial by Numbers Chilton et al 2024 1 
38.  Value and Circumstance  2024 1 
39.  The Award in International Investment Arbitration K. Fach 2024 1 
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- Cơ sở dữ liệu: 

TT Tên gói ĐVT SL 

1 
Gói VIP – truy cập 03 năm (sách điện tử cập nhật thường xuyên) 
Thời hạn: 03 năm từ ngày kí Hợp đồng 

Tài khoản 10 

2 
Mua quyền truy cập CSDL nguồn tin khoa học và công nghệ  - 
ProQuest Central (nguồn tài liệu cập nhật thường xuyên) 

Gói 01 

 
1.3. Các yêu cầu khác  

G├│mez et al 

40.  
Aiding Empowerment 

Brechenmacher 
et al 2024 

1 

41.  Aligning Election Law Stephanopoulos 2024 1 
42.  Blackstone's Guide to the Human Rights Act 1998  2024 1 
43.  Compliance with European Consumer Law  2024 1 

44.  
Constitutional Review and International 
Investment Law 

D. 
Schneiderman 2024 

1 

45.  Data Protection Law and Emotion  2024 1 
46.  Empowering the UN Security Council Khalil et al 2024 1 
47.  Human Rights in Transition N. Bhuta 2024 1 
48.  International Space Law in the New Space Era  2024 1 

49.  
Kofi Annan and Global Leadership at the United 
Nations A. Williams 2024 

1 

50.  Making and Shaping the Law of Armed Conflict  2024 1 
51.  New Property in International Law  2024 1 
52.  Oceans Rise Empires Fall Toal 2024 1 
53.  On Arbitration  2024 1 

54.  
Party Status to Armed Conflict in International 
Law  2024 

1 

55.  Prioritizing Global Responsibilities L. Glanville et al 2024 1 
56.  Russia in the Pacific Ziegler 2024 1 
57.  The 3 Regional Human Rights Courts in Context  2024 1 

58.  
The Art and Craft of International Environmental 
Law Bodansky et al 2024 

1 

59.  The Identity of Governments in International Law  2024 1 

60.  
The International Arbitration of Territorial 
Disputes A. Siniver 2024 

1 

61.  
The Right to Legal Personhood of Marginalised 
Groups  2024 

1 

62.  
The Sustainability Revolution in International 
Trade Agreements  2024 

1 

63.  
United Nations Peacekeeping and the Politics of 
Authoritarianism  2025 

1 

64.  Women's Property Rights Under CEDAW Alvarez et al 2024 1 
65.  Women and Employment in Public Policy S. Milner 2024 1 
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Sách in bảo hành theo quy định của nhà xuất bản, nên có lỗi xuất bản, nhà thầu 
phải đổi lại sách mới trong thời hạn 10 - 30 ngày từ ngày nhận thông báo. 

Yêu cầu về khả năng bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật  
- Thời hạn bảo hành 12 tháng kể từ khi hàng hoá được bàn giao, nghiệm thu đưa 

vào sử dụng.  

- Hỗ trợ 24/24 đảm bảo việc truy cập các nguồn tài liệu được thông suốt.  

- Cung cấp các khoá hướng dẫn hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng trực tuyến sẽ 
được tổ chức tại thời điểm kích hoạt với nội dung: Hướng dẫn sử dụng về phương thức 
truy cập, khai thác và sử dụng các cơ sở dữ liệu đã đặt mua  

- Cung cấp thông tin về sản phẩm và tài liệu hướng dẫn sử dụng.  

- Thời gian tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật trong thời hạn bảo hành: Giờ hành chính, từ 
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.  

- Thời gian sửa chữa, khắc phục các sự cố truy cập, sai sót… trong vòng 48h kể 
từ khi nhận được yêu cầu của đơn vị sử dụng , không tính Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ. 

Mục 2. Bản vẽ  

Không có bản vẽ.  
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm  

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành theo yêu cầu E-HSMT và các quy định 
hiện hành  

 


